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	BỘ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC - BYT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026


BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó giao Bộ Y tế xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định gồm: Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Bộ Y tế tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, kết quả tổng kết như sau:
PHẦN I: TỔNG KẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/2024/NĐ-CP
        I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2024, sau hơn 01 năm triển khai thi hành, Nghị định số 141/2024/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đặc biệt trong lĩnh vực xét nghiệm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

Trong bối cảnh Nhà nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dẫn đến sự thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cấp chính quyền địa phương (không còn Ủy ban nhân dân cấp huyện) và nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, ngày 12/6/2025 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế trong đó tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP quy định việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Nghị định số 148/2025/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2027.

Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 19/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu từ ngày 01/7/2026, trong đó không quy định điều kiện kinh doanh liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV; không thực hiện thủ tục hành chính về xét nghiệm nghiệm HIV, Vì vậy cần chỉnh sửa toàn diện các nội dung có liên quan tại Nghị định số 141/22024/NĐ để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý về chuyên môn y tế cũng như đảm bảo việc chuyển đổi các thủ tục hành chính hiện hành từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” để ban hành các biện pháp quản lý nhà nước phù hợp và đúng quy định. số 21/2026/NQ-CP.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội XV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (Luật số 120/2025/QH15) cho phù hợp với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong và ngoài nước. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 141/2024/NĐ-CP nhằm đảm bảo phù hợp với những quy định mới về quản lý người nghiện ma túy, góp phần hoàn thiện tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục, không bị gián đoạn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy trong đó có công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Qua rà soát cho thấy một số quy định của Nghị định số 141/2024/NĐ-CP và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, trình tự thủ tục hành chính, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và phương thức quản lý nhà nước không còn phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, việc tiếp tục duy trì một số điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực xét nghiệm khẳng định HIV dương tính phát sinh thêm chi phí tuân thủ, chưa phù hợp với chủ trương cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ. 
Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; tăng cường chuyển đổi số, quản lý dữ liệu điện tử; hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cũng đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung các Nghị định nêu trên.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Hình thức tổng kết căn cứ vào khoản 3 Điều 9 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP về việc tổng hợp thông tin xây dựng báo cáo tổng kết, dựa vào kết quả báo cáo định kỳ của địa phương, Bộ Y tế thực hiện rà soát, tổng kết tình hình thi hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP từ khi Nghị định ban hành đến nay. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật 
Sau khi Nghị định số 141/2024/NĐ-CP được ban hành, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức như ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn chuyên môn, truyền thông chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; lồng ghép các nội dung của Nghị định vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ngày 25/12/2024 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3910/QĐ-BYT về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 141/2024/NĐ-CP. 

- Bộ Y tế đã tổ chức phổ biến Nghị định số 141/2024/NĐ-CP và Nghị định số 148/2025/NĐ-CP tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến). 
- Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế (Tại các Quyết định số 1201/QĐ-BYT ngày 09/4/2025, Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 và Quyết định số 2911/QĐ-BYT ngày 12/9/2025).

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính (Công văn số 1454/PB-HIV-MT ngày 22/10/2025 của Cục Phòng bệnh, Công văn số 2489/BCA-H06 ngày 10/6/2025 của Bộ Công an). 
- Bộ Y tế phối hợp cùng với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các Viện khu vực tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thẩm định, kỹ năng thực hiện xét nghiệm HIV cho các tỉnh/thành phố. Hàng năm, các Viện đã tổ chức tập huấn đào tạo về xét nghiệm HIV và các vấn đề có liên quan, vì vậy các địa phương  về cơ bản đã có đủ năng lực để chủ động công tác đào tạo xét nghiệm cho các tuyến và các cơ sở có nhu cầu triển khai, cũng như có đủ khả năng để triển khai tổ chức việc cấp phép các cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính. 
Việc triển khai thực hiện Nghị định số 141/2024/NĐ-CP cơ bản bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

        2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật 
         2.1. Kết quả thi hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP
Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Nghị định số 141/2024/NĐ-CP đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, cụ thể như sau: 

- Thực hiện đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV bao gồm hình thức tại cộng đồng, trong cơ sở y tế. Mở rộng xét nghiệm sàng lọc HIV tới tận xã, phường và cộng đồng, mở rộng mạng lưới xét nghiệm khẳng định HIV tới tuyến xã, phường. Qua đó nâng cao năng lực thực hiện xét nghiệm ở các tuyến, tăng cường chất lượng xét nghiệm, mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ. Hệ thống cơ sở xét nghiệm rộng khắp 34 tỉnh, thành phố với hơn 1300 cơ sở xét nghiệm sàng lọc, 255 cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, 02 cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu. Trung bình hằng năm hệ thống thực hiện được hơn 3 triệu mẫu xét nghiệm và phát hiện được 11.000-13.000 mẫu dương tính. Đóng góp cho việc phát hiện, chẩn đoán, giám sát dịch tễ học đáp ứng việc khống chế và kiểm soát lây nhiễm HIV. 

- Tổ chức triển khai đồng bộ việc tuân thủ các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính thông qua việc kết nối cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai cấp độ 3, đảm bảo việc thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ và xin cấp phép. Đồng thời số hóa hệ thống giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đảm bảo việc thuận tiện tra cứu quản lý hồ sơ. 
- Tiến hành phân cấp thẩm định, cấp phép được tối ưu, giúp tiết kiệm chi phí cho các cơ sở y tế có nhu cầu triển khai xét nghiệm khẳng định HIV, tiết kiệm chi phí quản lý nhà nước cho việc phải tổ chức các đoàn thẩm định cấp phép ở Trung ương. Đồng thời nâng cao năng lực tuyến tỉnh về khả năng chủ động và tính chịu trách nhiệm với các hoạt động của địa phương. Khi Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ban hành đến nay việc cấp phép đã được thực hiện với kết quả như sau: Sở Y tế cấp mới 02 cơ sở, điều chỉnh 24 cơ sở, Bộ Quốc phòng cấp mới 03 cơ sở, Bộ Công an đang nhận 01 hồ sơ đề nghị cấp mới.  
- Trong thời gian hơn 01 năm thực hiện Nghị định, chưa xảy ra trường hợp có đơn thư khiếu nại về việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính.

Đối với lĩnh vực can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của nhóm nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su được duy trì tại nhiều địa phương. Việc triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại đã góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận sớm các dịch vụ y tế và tăng hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng.

Công tác điều trị HIV/AIDS tiếp tục được duy trì ổn định tại các địa phương. Hệ thống cơ sở điều trị HIV/AIDS được củng cố; việc quản lý, điều trị bằng thuốc kháng HIV được triển khai rộng khắp. Việc thanh toán thuốc ARV từ quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần tăng khả năng tiếp cận điều trị của người nhiễm HIV. Các quy định về quản lý chuyên môn, thanh toán bảo hiểm y tế, chuyển tuyến, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh từng bước được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị HIV/AIDS.

2.2. Kết quả thực hiện Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

Thực hiện quy định tại Điều 10 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, trong đó việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đối với các cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế sẽ do Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện, đến nay các Sở Y tế chưa có hồ sơ xin cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đối với các cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính trực thuộc Bộ Y tế. Vì hầu hết các cơ sở xét nghiệm trực thuộc Bộ Y tế đã được Bộ Y tế cấp phép, do đó khi bàn giao về địa phương cấp phép, địa phương cần triển khai duy trì và hậu kiểm định kỳ các cơ sở xét nghiệm. 
Việc phân cấp cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về xét nghiệm HIV đã góp phần nâng cao tính chủ động của địa phương, giảm tải cho cơ quan trung ương và phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

2.3. Đánh giá ưu điểm
Nghị định số 141/2024/NĐ-CP đã cơ bản cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi toàn quốc, góp phần thực hiện: 
- Trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS thúc đẩy sự phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.
- Hệ thống hóa các quy định pháp luật đồng bộ, hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn đồng bộ cho hoạt động xét nghiệm HIV từ điều kiện thực hiện, hướng dẫn thực hiện, quản lý đảm bảo chất lượng, đào tạo tập huấn, kiểm tra giám sát hỗ trợ kỹ thuật, thông báo trả kết quả xét nghiệm phục vụ cho việc phát hiện người nhiễm HIV, giám sát dịch. Thông qua việc triển khai chương trình xét nghiệm giúp kết nối người nhiễm HIV đến với chương trình chăm sóc và điều trị, kết nối người có hành vi nguy cơ cao tới các chương trình dự phòng giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV

- Chuẩn hóa hệ thống cơ sở xét nghiệm HIV theo các tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị và quản lý đảm bảo chất lượng trên toàn quốc. Đảm bảo việc mở rộng đơn giản hóa và phổ cập về xét nghiệm sàng lọc HIV, nâng cao chất lượng xét nghiệm phát hiện chẩn đoán để đảm bảo việc cung cấp kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân được chính xác và kịp thời. Việc có sẵn xét nghiệm khẳng định nhanh tại xã, phường và địa phương giúp tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, tiết kiệm ngân sách chương trình.

- Việc phân cấp thẩm định, cấp phép, giúp tiết kiệm chi phí cho các cơ sở y tế có nhu cầu triển khai xét nghiệm khẳng định, tiết kiệm chi phí quản lý nhà nước. Đồng thời nâng cao năng lực tuyến tỉnh về khả năng chủ động và tính chịu trách nhiệm với các hoạt động của địa phương.
- Nghị định quy định chi tiết các thủ tục hành chính, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa điều kiện đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổ chức triển khai đồng bộ việc tuân thủ các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính thông qua việc kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ và xin cấp phép. Đồng thời số hóa hệ thống giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định đảm bảo việc thuận tiện tra cứu quản lý hồ sơ. 
- Việc triển khai Nghị định góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 
 2.4. Bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện
Sau khi Nghị định số 141/2024/NĐ-CP được ban hành, các địa phương đã được tập huấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện từ giai đoạn trước nên việc cấp phép cũng như tổ chức hoạt động xét nghiệm HIV hiện nay là ổn định, không phát sinh vướng mắc lớn về chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, chủ yếu liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị và đặc biệt có sự biến động nhân sự phụ trách công tác xét nghiệm HIV tại một số tỉnh, thành phố, dẫn đến sự không đồng đều về năng lực triển khai và duy trì hệ thống bảo đảm chất lượng xét nghiệm. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP các quy định phân cấp, phân quyền chưa được thực hiện tối đa. 

Bộ Y tế cấp phép đối với các cơ sở xét nghiệm HIV trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép đối với các cơ sở xét nghiệm HIV trên địa bàn quản lý.  Do đó các cơ sở xét nghiệm HIV thuộc Bộ Y tế quản lý chưa được phân cấp tối đa về địa phương. 

 Để đảm bảo phân cấp tối đa và tăng cường trách nhiệm trong giám sát quản lý thực hiện cần phân cấp tiếp cho địa phương quản lý việc cấp phép các cơ sở xét nghiệm HIV thuộc Bộ Y tế quản lý, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên Nghị định số 148/2025/NĐ-CP chỉ có hiệu lực đến trước ngày 01/3/2027. Vì vậy cần phải sửa đổi Nghị định số 141/2024/NĐ-CP để phân cấp, phân quyền tối đa về địa phương khi Nghị định số 148/2025/NĐ-CP hết hiệu lực.
Để tạo điều kiện cho các cơ sở mở rông xét nghiệm, không còn quy định điều kiện kinh doanh, không thực hiện các thủ tục hành chính đới với cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính và cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu có hiệu lực từ ngày 01/7/2027 theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ. 
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn (không có) 
PHẦN II: TỔNG KẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2020/NĐ-CP

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24  tháng 02 năm 2020, Sau 6 năm triển khai thi hành, Nghị định số 24/2020/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, từng bước nâng cao nhận thức của xã hội và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Trong bối cảnh Nhà nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không còn Ủy ban nhân dân cấp huyện) và nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp chính quyền; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, ngày 12/6/2025 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong đó tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 25 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định nội dung thẩm quyền thực hiện các biện pháp sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện về lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2027.

Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về triển khai phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ đảm bảo tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, đồng bộ trong hệ thống chính trị, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/QH16 ngày 07/4/2026 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Theo đó Chính phủ gồm 14 Bộ và 03 cơ quan ngang Bộ (giảm 04 Bộ và 01 cơ quan ngang Bộ so với trước thời điểm sắp xếp). Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, trong đó một số chức năng, nhiệm vụ của các Bộ trước đây đã được điều chỉnh sang các Bộ khác. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Hằng năm, Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và qua công tác kiểm tra, giám sát tại một số địa phương, đơn vị. Bộ Y tế đã tổng hợp báo cáo việc thi hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ từ năm 2020 đến nay và thực hiện theo tổ chức chính quyền địa phương hai cấp quy định tại Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ báo cáo của UBND tỉnh, thành phố.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Trước, trong và sau khi hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP. Việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm không gián đoạn trong quá trình kiện toàn tổ chức.

Tại Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc địa bàn quản lý hằng năm và giao Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Nghị định cũng quy định UBND cấp xã báo UBND cấp huyện và UBND cấp huyện báo cáo UBND cấp tỉnh kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý.

Sau 06 năm thực hiện Nghị định đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của các bộ, ngành được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các chương trình, kế hoạch công tác của ngành.

Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-BYT ngày 23/6/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế. Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc và ngành y tế các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gương mẫu thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Ngày 26/11/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4946/QĐ-BYT phê duyệt tài liệu hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại do sử dụng rượu, bia tại cơ sở y tế. Thông qua tài liệu này, cơ sở y tế triển khai hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm người sử dụng ở mức nguy cơ và thực hiện tư vấn, can thiệp phù hợp, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các tác hại liên quan đến rượu, bia đối với sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030. Ngày 25/12/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3915/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030. Để tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, hằng năm, Bộ Y tế ban hành Công văn gửi UBND tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác PCTHRB.

Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/06/2022 về chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Công điện này chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm Luật và Nghị định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức xã hội; ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; Bộ Công an kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại Quyết định số 3770/QĐ-BCA-H06 ngày 01/6/2023 và có Điện mật số 146/ĐK-HT ngày 06/02/2023 về việc nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong ngày làm việc, ngày trực, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và kế hoạch và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền và tăng cường lực lượng, trang thiết bị phương tiện tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn,...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia đối với học sinh.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4026/QĐ-BVHTTDL ngày 26/12/2023 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

Tại địa phương, hầu hết UBND tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hằng năm và chỉ đạo các sở ngành xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực và hướng dẫn triển khai hoạt động cụ thể tại địa phương (năm 2021-2022 có 51 tỉnh đã xây dựng Kế hoạch giai đoạn và 59 tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm; năm 2023 có 51 tỉnh đã xây dựng Kế hoạch giai đoạn và 48 tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm; năm 2024 có 48 tỉnh xây dựng kế hoạch năm và một số tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030). UBND tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành của tỉnh ban hành quyết định của UBND thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của rượu, bia (riêng hoặc lồng ghép), hoặc có văn bản phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Văn bản chỉ đạo của các địa phương chủ yếu tập trung vào các nội dung như: chỉ đạo quán triệt các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; phổ biến Luật, Nghị định, chính sách liên quan đến công tác Phòng, chống tác hại của rượu bia (PCTHRB); chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định; triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định PCTHRB trên địa bàn tỉnh (năm 2021-2022 có 752 văn bản; năm 2023 có 219 văn bản và năm 2024 có 310 văn bản đã được ban hành).

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Kết quả thi hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

Sau khi Nghị định số 24/2020/NĐ-CP được ban hành, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia từng bước được lồng ghép vào các kế hoạch, chương trình và hoạt động chuyên môn của các ngành, các cấp.

Hằng năm, từ năm 2021 Bộ Y tế đều ban hành văn bản gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố và đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tưởng Chính phủ theo đúng quy định.

- Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHRB:

 Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030. Tại Quyết định này Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông PCTHRB lồng ghép thông qua các hội nghị/lớp tập huấn cho cán bộ ngành y tế, giáo dục của 63 tỉnh/thành phố; hướng dẫn cán bộ y tế các tuyến nội dung truyền thông, tư vấn, can thiệp cho người bệnh, gia đình người bệnh và người dân về PCTHRB; viết và đăng bài trên website của đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các quy định, chính sách; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTHRB; hướng dẫn cán bộ y tế các tuyến truyền thông, tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và người dân về PCTHRB khi đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế. Ngành Y tế đã triển khai các hoạt động truyền thông về PCTHRB trên thông tin đại chúng như xây dựng, phát sóng các phóng sự, thông điệp trên các kênh của Đài Truyền hình Trung ương, viết và đăng bài trên các báo điện tử; xây dựng và phổ biến rộng rãi nhiều tài liệu truyền thông như tài liệu “Hỏi đáp về phòng, chống tác hại của rượu, bia”, “Tư vấn phòng, chống uống rượu, bia và lái xe”.

Bộ Công an đưa nội dung PCTHRB vào quy chế của các cơ quan/đơn vị và tổ chức ký cam kết của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia tại nơi làm việc; tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông PCTHRB qua nói chuyện chuyên đề; đăng bài trên website của đơn vị; treo băng rôn, chạy bảng điện tử nêu hình ảnh, khẩu hiệu về tác hại của rượu, bia; phát tờ rơi, decal; xây dựng phóng sự tuyên truyền về an toàn giao thông “Hiểm họa khi ma men cầm lái”, “Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường”, “Chậm vài giây hơn gây tai nạn”; Phát động các phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”,“Không lạm dụng rượu, bia để giữ gìn sức khỏe”, An toàn giao thông nói không với rượu bia”,“Vì sức khỏe và an toàn của chính bạn không lái xe sau khi đã uống rượu, bia”, “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”; tham gia thực hiện cuộc vận động“Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Năm 2024, Bộ Công an tuyên truyền trên hệ thống báo chí trong ngành Công an, các đơn vị báo chí ngoài công an nhân dân (CAND) đã chủ động phối hợp tuyên truyền trên hệ thống báo chí, truyền thông ngoài lực lượng CAND các nội dung trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; Truyền hình CAND đã phát sóng chương trình tin tức “5 phút hôm nay”, “chào buổi sáng”; bản tin 19h00 trên VTV1 chương trình “Vì an ninh Tổ quốc” của Đài Truyền hình Việt Nam; Phát thanh CAND phát sóng tin, bài trong chương trình “Vì an ninh Tổ quốc” trên Kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Công an địa phương xây dựng các chuyên mục, phối hợp đăng tải, phát sóng trên các Báo, Đài phát thanh - truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội về tình hình, kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống truyền thanh từ trung ương đến địa phương đã đăng 256 tin, bài, phóng sự trên Trang thông tin điện tử của Cục (csgt.vn); phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí (ANTV, VTV, Dân trí, Tuổi trẻ, Vietnamnet, Nhân Dân) đăng tải 2.650 tin bài, phóng sự, clip; tổ chức 723.618 buổi truyền thông trực tiếp cho 1.750.610 lượt người tham gia; triển lãm 34.160 tấm, biển pano/áp phích; phát 207.754 tờ rơi; ký cam kết với 937.390 chủ doanh nghiệp, người tham gia giao thông; đăng 12.379 tin, bài, phóng sự trên các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025: Ban hành văn bản số 538/BTTTT-CBC ngày 26/02/2021 về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 02/4/2021 phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2021; Quyết định số 691/QĐ-BTTTT ngày 24/5/2021 và Quyết định số 866/QĐ-BTTTT ngày 09/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2021, 2022, trong đó có nội dung tuyên truyền về PCTHRB; Xây dựng 02 chuyên mục tuyên truyền trong đó có Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các văn bản hướng dẫn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; Truyền thông bằng hình ảnh trên các nhãn tem và phong bì thư bưu chính qua hệ thống Bưu điện Việt Nam với số lượng 45.000 tem bưu chính và 45.000 phong bì thư bưu chính của mạng lưới bưu điện trên 63 tỉnh/thành phố với gần 13.000 điểm, mạng đường thư trong nước và quốc tế; Các cơ quan báo, tạp chí điện tử đã sản xuất 200 bài tuyên truyền và đăng tải 26.420 tin, bài có nội dung liên quan đến PCTHRB; Sản xuất 08 chương trình với thời lượng 05 phút/chương trình để phát sóng chương trình phát thanh trên Đài tiếng nói Việt Nam, hệ thống cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã trên toàn quốc; Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử: Sản xuất và đăng 75 bài tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông, đăng tải 6.408 bài phản ánh về vi phạm nồng độ cồn trên các báo, tạp chí và các chuyên trang của báo điện tử.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về PCTHRB cho các đơn vị thuộc Bộ, trong đó trọng tâm là các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và quảng cáo. Bộ đã ban hành Quy chế làm việc trong đó quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và khi tham gia giao thông; triển khai hoạt động thông tin giáo dục truyền thông năm 2023 với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”; Năm 2024, Bộ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng với chủ đề “Phát huy vai trò, động lực văn hóa, thể thao và du lịch với sự phát triển bền vững của đất nước”. 

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở giáo dục ngành giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền, giáo dục, thông tin cho học sinh, sinh viên về PCTHRB. Triển khai các hoạt động truyền thông PCTHRB đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTHRB khi điều khiển phương tiện giao thông tới các đối tượng lái xe cơ giới đường bộ, lái xe kinh doanh vận tải. Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật, các quy định về trật tự an toàn giao thông liên quan đến rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức PATH triển khai dự án “Sức khỏe thế hệ tương lai” tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng nhằm mục tiêu giáo dục, tuyên truyền về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia đối với học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Dự án đã triển khai xây dựng 01 ứng dụng (App) và 01 tài liệu tập huấn giáo viên, trong đó có bài về PCTHRB để giáo dục, tuyên truyền đối với học sinh. Năm 2024, Công đoàn cơ quan Bộ tuyên truyền tác hại và ngăn ngừa tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, hưởng ứng cuộc vận động “đã uống rượu, bia không lái xe”; 100% các đại hội, các giải thể thao, văn nghệ dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên trong Ngành Giáo dục không nhận tài trợ, hỗ trợ từ các doanh nghiệp rượu, bia trong nước và nước ngoài.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa nội dung PCTHRB vào quy chế của các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức giám sát thực hiện; phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề, qua Cổng Thông tin điện tử, các báo, tạp chí và vận động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, thực hiện phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Tại các tỉnh: các sở, ngành, địa phương đã tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tập trung vào phổ biến các quy định, chính sách, tuyên truyền về tác hại của rượu, bia và các biện pháp PCTHRB trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, truyền thông PCTHRB cho người lao động, cho học sinh, sinh viên, cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông, truyền thông PCTHRB trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia và trong các lĩnh vực liên quan khác (Có 282.625 chiến dịch, chương trình, sự kiện truyền thông đã được tổ chức; 72.956 lượt tọa đàm, chuyên mục, thông điệp và tin bài được phát trên đài truyền hình; 78.607 lượt chuyên mục, tọa đàm, bản tin, phóng sự, thông điệp được phát trên đài phát thanh tỉnh, huyện; 4.082.969 ấn phẩm, tài liệu truyền thông được in, lắp đặt, cấp phát, phổ biến cho cộng đồng, chủ yếu là băng zôn, bảng hiệu ngoài trời, bảng hiệu khu vực trong nhà, sổ tay, cẩm nang, sách mỏng, pano/áp phích/ tranh cổ động, tờ rơi; 52.657 lượt chuyên trang, chuyên mục, tin bài đăng tải trên báo giấy, báo điện tử; 83.803 cuộc hội thảo, họp tuyên truyền, phổ biến chính sách; 56.355 tin, bài truyền thông trên loa truyền thanh xã, phường; 2.1.239 giờ học trong các cơ sở giáo dục có lồng ghép nội dung truyền thông PCTHRB; 11.132.769 lượt thông tin, tin nhắn, video clip... được chia sẻ trên các chuyên mục, diễn đàn internet, mạng xã hội và ứng dụng điện thoại di động).

- Việc thực hiện của các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia:

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2024 công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm tra 4.226 lượt về việc thực hiện các quy định không uống rượu, bia tại nơi làm việc vào trước, trong thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa.

Từ năm 2021 đến nay, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc thực hiện của các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia tại các cơ quan, tổ chức như: cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở/khu vực dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai nghiện, giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân; cơ sở bảo trợ xã hội; cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các địa điểm công cộng theo quy định khác. Kết quả đã tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia tại 84.013 cơ quan, tổ chức, trong đó có 83.885 địa điểm đã thực hiện đúng quy định đạt 99,85%.

- Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, hoat động triển khai nhằm hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình được lồng ghép trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo liên quan đến rượu, bia luôn kiểm soát chặt chẽ và chú ý các nội dung: hạn chế hình ảnh, ngôn ngữ hướng tới việc người tiếp nhận quảng cáo hiểu rằng rượu, bia có tác dụng thể hiện sự giao lưu thân thiện, hòa đồng, sự tự tin, phong cách thành đạt; không dùng hình ảnh trẻ vị thành niên sử dụng rượu, bia hoặc hình ảnh người sử dụng rượu, bia đang điều khiển phương tiện giao thông, …

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường hướng dẫn, định hướng các cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến tác phẩm chú trọng hạn chế việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong trường hợp không thực sự cần thiết đối với nội dung nghệ thuật; đồng thời khuyến khích lồng ghép các thông điệp tích cực về xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định, phân loại và cấp phép phổ biến tác phẩm tiếp tục được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Việc hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu và truyền hình được xác định là một trong những giải pháp góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng và hỗ trợ thực hiện mục tiêu phòng, chống tác hại của rượu, bia trong giai đoạn hiện nay.

- Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo liên quan đến rượu, bia luôn kiểm soát chặt chẽ và chú ý các nội dung: hạn chế hình ảnh, ngôn ngữ hướng tới việc người tiếp nhận quảng cáo hiểu rằng rượu, bia có tác dụng thể hiện sự giao lưu thân thiện, hòa đồng, sự tự tin, phong cách thành đạt; không dùng hình ảnh trẻ vị thành niên sử dụng rượu, bia hoặc hình ảnh người sử dụng rượu, bia đang điều khiển phương tiện giao thông; theo dõi, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời nội dung quảng cáo vi phạm quy định của Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012 theo thẩm quyền.

Các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có nội dung liên quan đến việc khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên, khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia; các sở, ngành, đơn vị thông báo và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động quảng cáo, khuyến mại và tài trợ sản phẩm rượu, bia theo đúng quy định; kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại, quảng cáo rượu, bia và việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia. 

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra đánh giá 59.301 cơ sở, trong đó kiểm tra 53.729 cơ sở về thực hiện quy định khuyến mại rượu bia, 4.509 cơ sở về quảng cáo rượu, bia, 1.063 cơ sở về tài trợ rượu, bia. Kết quả số cơ sở thực hiện đúng quy định là 59.200 cơ sở, đạt tỷ lệ 99,83%.

- Các biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử.

Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm duyệt… nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm trong đó có sản phẩm về rượu, bia. Ngoài ra, các sàn giao dịch thương mại điện tử cũng phải thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử quy định tại Điều 6 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP.

Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh rượu tuân thủ quy định tại Điều 16 Luật PCTHRB về điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; Điều 6 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật PCTHRB; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Bộ Công Thương đăng tải trên các website: online.gov.vn; idea.gov.vn; moit.gov.vn về các quy định liên quan tới bán hàng, quảng cáo rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử. Năm 2021-2022, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 230 hồ sơ thông báo, đăng ký website/ứng dụng thương mại điện tử có bán rượu và đã duyệt 40 hồ sơ đáp ứng điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử. Năm 2023, Bộ đã phát hiện 20 website Thương mại điện tử kinh doanh rượu, bia có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: fwine.vn; winevn.com; shopruou247.com; ruouvang68.com; ruouvangcaominh.vn; wineandfood.vn; ruoutuongvy.com; vangcaocap.online … và tiến hành xử lý theo quy định. Năm 2024, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xác nhận thông báo cho 20 website, ứng dụng TMĐT có bán rượu, bia theo hình thức đặt hàng trực tuyến và ban hành các văn bản yêu cầu sàn giao dịch TMĐT phải thực hiện triển khai các biện pháp kỹ thuật, có kiểm duyệt,… nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm trong đó có sản phẩm về rượu, bia. Kết quả thực hiện, các sàn giao dịch TMĐT đã tiến hành gỡ bỏ gần 800 sản phẩm rượu, bia có dấu hiệu vi phạm đăng ký kinh doanh qua sàn. 

Theo báo cáo các tỉnh, thành phố, địa phương quản lý được tổng 60 lượt cơ sở bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử, trong đó 59 cơ sở đủ điều kiện tiêu chuẩn và 21/30 cơ sở được kiểm tra đánh giá đáp ứng quy định về điều kiện bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử đạt 70%.

- Nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương có chức năng quản lý nhà nước về PCTHRB đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ này.
Từ năm 2021 đến nay, tổng kinh phí cho công tác phòng chống tác hại của rượu, bia của Bộ Y tế khoảng 2,45 tỷ đồng.

Theo báo cáo các tỉnh, thành phố, có khoảng 15,8 tỷ đồng được bố trí chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước tại địa phương cho hoạt động phòng, chống tác hại rượu, bia. Tuy nhiên các đơn vị không báo cáo chi tiết các nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia: các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến; các hoạt động tư vấn cai nghiện rượu, bia; sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia; xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn chế sử dụng rượu, bia và Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của rượu, bia.
- Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm: 

Hằng năm, Bộ Y tế thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành (có sự tham gia của các Bộ: Công Thương, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch, ...). Các bộ, ngành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực được phân công, đi kiểm tra tại địa phương về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về địa điểm không bán rượu, bia; địa điểm không uống rượu, bia; hoạt động kiểm tra việc phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cũng được thực hiện, qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm theo quy định. Việc quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia cũng được thực hiện, theo báo cáo của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành phố trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo liên quan đến rượu, bia luôn kiểm soát chặt chẽ và chú ý các nội dung: hạn chế hình ảnh, ngôn ngữ hướng tới việc người tiếp nhận quảng cáo hiểu rằng rượu, bia có tác dụng thể hiện sự giao lưu thân thiện, hòa đồng, sự tự tin, phong cách thành đạt; không dùng hình ảnh trẻ vị thành niên sử dụng rượu, bia hoặc hình ảnh người sử dụng rượu, bia đang điều khiển phương tiện giao thông; theo dõi, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời nội dung quảng cáo vi phạm quy định của Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012 theo thẩm quyền.

- Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTHRB:

Tại các tỉnh, thành phố: UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện báo cáo UBND cấp tỉnh kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý. Sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được sắp xếp lại, UBND cấp xã đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu lên UBND tỉnh, thành phố về kết quả triển khai liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hằng năm, Bộ Y tế là đầu mối chủ trì tổng hợp số liệu, tiếp nhận báo cáo của các bộ, ngành và địa phương về tình hình triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia, trên cơ sở đó thực hiện tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức điều tra quốc gia về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm vào các năm 2015 và 2021 và Điều tra hành vi sức khỏe học sinh năm 2019. Thông qua các cuộc điều tra này, nhiều thông tin, số liệu liên quan đến tình hình sử dụng rượu, bia trong cộng đồng đã được thu thập, phân tích, làm cơ sở phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách và triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Tổ chức các cuộc thi về phòng, chống tác hại của rượu, bia: Theo báo cáo của các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố từ năm 2020 đến nay chưa có cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, kỹ năng hoặc nội dung có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia nào được tổ chức.

- Kinh phí triển khai thực hiện:

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương có chức năng quản lý nhà nước về PCTHRB đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ này.

Hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương ngày càng được quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ triển khai. Những năm đầu tiên thực hiện Nghị định, các hoạt động như tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, thông tin, giáo dục, truyền thông, kiểm tra, giám sát chủ yếu được thực hiện theo hình thức lồng ghép với các chương trình, hoạt động khác đã có kinh phí, do chưa có nguồn kinh phí riêng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn của các cấp, các ngành, nguồn kinh phí dành cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia từng bước được bố trí và tăng lên trong đó có hoạt động tư vấn, sang lọc cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu bia đã được một số tỉnh thực hiện và có áp dụng định mức chi theo hướng dẫn của Chính phủ.

2.2. Kết quả thi hành Nghị định số 147/2025/NĐ-CP 

Nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, ngày 12/6/2025 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong đó tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 25 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định nội dung thẩm quyền thực hiện các biện pháp sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện về lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu bia, trong quá trình thực hiện Nghị định số 147/2025/NĐ-CP, các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả cụ thể như sau:

a) Tại điểm đ “Quyết định mức thưởng đối với cuộc thi cấp xã: Giải tập thể tối đa 5.000.000 đồng/giải thưởng; giải cá nhân tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;”:

Việc thực hiện quy định về thẩm quyền và mức thưởng đối với các cuộc thi cấp xã về phòng, chống tác hại của rượu, bia được các địa phương triển khai nghiêm túc.

Các xã, phường, đặc khu chưa tổ chức cuộc thi riêng biệt về phòng, chống tác hại của rượu, bia do đó chưa phát sinh việc quyết định và chi trả kinh phí thưởng cho nội dung này.

b) Tại điểm e “Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP”:

UBND xã, phường, đặc khu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất rượu thủ công; phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, các cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công trên địa bàn xã

Hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tất cả các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công trên địa bàn xã, phường.

c) Tại điểm g “Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 25 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP.”

Công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo được các địa phương triển khai nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn. Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh, thành phố.

2.3. Đánh giá ưu điểm

Nghị định xác định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, thúc đẩy sự phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Nghị định cũng quy định chi tiết một số biện giảm mức tiêu thụ rượu, bia và quản lý việc cung cấp rượu, bia: địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử. Nghị định quy định chi tiết các nội dung chi, mức chi cho hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia: hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến; tư vấn cai nghiện rượu, bia và chi sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người nghiện rượu, bia,…. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương.

Việc triển khai Nghị định góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 2.4. Bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện

Trước, trong và sau khi hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không có khó khăn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thực hiện Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong đó quy định nội dung thẩm quyền thực hiện các biện pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện về lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu bia, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương cũng không ghi nhận bất cập, hạn chế.

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực phòng chống tác hại của rượu, bia quy định tại Nghị định 24/2020/NĐ-CP và Nghị định 147/2025/NĐ-CP không ghi nhận khó khăn, vướng mắc có liên quan.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và như vậy một số nhiệm vụ về quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu bia của bộ, ngành quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP được chuyển giao cho các bộ, ngành khác.

Để đảm bảo phân công rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ giữa các bộ, ngành; đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong quá trình xây dựng, chỉ đạo hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực phòng, chống tác hại rượu, bia đã điều chỉnh về mặt kỹ thuật các nhiệm vụ giữa các bộ, ngành quy định tại Nghị định số 24/2020/NĐ-CP.

III.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là cần thiết với các lý do như sau: 


- Tạo được sự đồng bộ, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giúp các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân thuận tiện trong quá trình áp dụng, tổ chức thực hiện. 


  - Tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức/đơn vị triển khai thực hiện phân định thẩm quyền về địa phương.


- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ các các quy định về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

   - Thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về việc thực hiện an sinh xã hội, thực hiện chủ trương Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 19/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, PB, PC(02b).


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên Hương


PHỤ LỤC 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/2024/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2020/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Báo cáo số……../BC-BYT ngày…  …../      /2026 của Bộ Y tế)

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH

	CHÍNH SÁCH
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Toàn bộ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 141/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2020/NĐ-CP
	Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, trong đó:

Mục tiêu đến năm 2030

· Giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. 

· Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí…” 

Nhiệm vụ, giải pháp:

· Chủ động phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tạo môi trường sống khỏe mạnh. 

· Giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm có hại cho sức khỏe, nhất là thuốc lá, rượu, bia, các chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người.
Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Đã thể chế đầy đủ 
	Dự thảo Nghị định sửa đổi chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành sau sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước trong đó quy định các nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực và đảm bảo quy định pháp luật có liên quan đến công tác chống tác hại của rượu, bia. Và không quy định điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính các hoạt động tư vấn và xét nghiệm HIV. 



	Toàn bộ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 141/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2020/NĐ-CP
	Nghị quyết số 09/2026/QH16 ngày 07/4/2026 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giao cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là người đứng đầu quán triệt nguyên tắc, yêu cầu và chỉ đạo thực hiện tốt 08 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có: “đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật và nâng cao chất lượng các dự án luật”, “rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển”.

Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị và Ban Bí Thư về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến 30/6/2025

Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2025 ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
	Đã thể chế đầy đủ 

Sau hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ gồm 14 Bộ và 03 cơ quan ngang Bộ (giảm 04 Bộ và 01 cơ quan ngang Bộ so với trước thời điểm sắp xếp) và 34 tỉnh, thành phố. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, trong đó một số chức năng, nhiệm vụ của các Bộ trước đây đã được điều chỉnh sang các Bộ khác
	Dự thảo Nghị định sửa đổi chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành sau sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước

Phân định thẩm quyền của chính quyển địa phương hai cấp (không còn Ủy ban nhân dân cấp huyện)

	Toàn bộ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 141/2024/NĐ-CP và Nghị định 24/2020/NĐ-CP
	Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội quy định về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, trong đó yêu cầu “tiếp tục hoàn thiện thể chế đầy đủ, đúng đắn, kịp thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện”.

Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trong đó yêu cầu “hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, bảo đảm đủ điều kiện, nguồn lực để thực hiện, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương”.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới trong đó có nhiệm vụ “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyển tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”
	Đã thể chế đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	Sửa Nghị định 24/2020/NĐ-CP do điểm đ, e, g khoản 1 Điều 25 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP quy định nội dung thẩm quyền thực hiện các biện pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện về lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu bia hết hiệu lực từ ngày 01/3/2027.


II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH

	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách/dự thảo văn bản)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị định sửa đổi Nghị định 141/ 2024/NĐ-CP
	
	

	Các nội dung dự thảo Nghị định đều đảm bảo theo đúng quy định liên quan đến Hiến pháp.
	Hiến pháp năm 2013
	Hiến pháp năm 2013 quy định chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của luật
	Việc sửa đổi các quy định về thẩm quyền trong Nghị định số 24/2020/NĐ-CP nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo quy định hiện hành là phù hợp với Hiến pháp

	Điều 16. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 38
	Luật Phòng, chống HIV/AIDS
	Theo khoản 6 Điều 1 Luật Phòng, chống HIV/AIDS sửa đổi, việc cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV, sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ cao khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế:  Không quy định điều kiện kinh doanh liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV quy định tại 2 Điều 38, Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.
	Vì vậy sửa thành yêu cầu kỹ thuật liên quan đến hoạt động tư vấn phòng chống HIV/AIDS

	Điều 17. Sửa đổi Điều 39
	Luật Phòng, chống HIV/AIDS
	Theo khoản 6 Điều 1 Luật Phòng, chống HIV/AIDS sửa đổi, việc cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV, sinh phẩm tự xét nghiệm HIV cho người có hành vi nguy cơ cao khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ
Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế:  Không quy định điều kiện kinh doanh liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV quy định tại khoản  Điều 39 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.
	Các quy định về xét nghiệm sàng lọc HIV tại khoản 8 Điều 40 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP hoặc các quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm đã không còn quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP.

Tại Điều 60 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định: “1. Phòng xét nghiệm được phân loại theo 03 cấp độ an toàn sinh học:

Các quy định của phòng xét nghiệm sàng lọc HIV hiện nay theo quy định của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I. Vì vậy đưa các quy định của xét nghiệm sàng lọc HIV theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng bệnh (viết tắt là Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)

	Điều 18. Sửa đổi Điều 40 và Điều 41
	Luật Phòng, chống HIV/AIDS
	Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế:  Không quy định điều kiện kinh doanh liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV quy định tại khoản  Điều 40, 41 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.
	Tại Điều 60 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định: “1. Phòng xét nghiệm được phân loại theo 03 cấp độ an toàn sinh học:

Các quy định của phòng xét nghiệm khẳng định HIV dương tính  hiện nay theo quy định của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I (với kỹ thuật 3 test nhanh) và an toàn sinh học cấp 2 (thực hiện bằng máy), xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu theo quy định an toàn sinh học cấp II. Vì vậy đưa các quy định của cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV và cơ sở  khẳng định HIV dương tính tham chiếu theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP.

	Điều 19. Sửa đổi Điều 42
	Luật Phòng, chống HIV/AIDS
	Theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP không thực hiện các thủ tục hành chính  cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định chỉ định, quyết định điều chỉnh, thu hồi quyết định chỉ định cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính hoặc xét nghiệm khằng định HIV dương tính tham chiếu được quy định tại các điều 42 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP.
	Vì vậy sửa thành yêu thông báo hợp với nhu cầu thực tiến. 

	Điều 20. Sửa đổi Điều 43
	Luật Phòng, chống HIV/AIDS
	Theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP không thực hiện các thủ tục hành chính  cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều

kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính hoặc quyết định chỉ định, quyết

định điều chỉnh, thu hồi quyết định chỉ định cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV

dương tính tham chiếu và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương

tính hoặc xét nghiệm khằng định HIV dương tính tham chiếu được quy định tại các điều 43 Nghị định số 141/2024/NĐ-CP. 
	Sửa đổi thành hình thức nộp tài liệu thông báo để thực hiện các hoạt động xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm khẳng định HIV dương tính, cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu. Giữ lại các tài liệu chứng minh năng lực chuyên môn của cơ sở xét nghiệm HIV nhằm bảo đảm chất lượng xét nghiệm, bảo đảm cơ quan quản lý có đầy đủ thông tin để thực hiện công tác hậu kiểm. Phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP.

	Điều 22. Sửa đổi điểm c khoản 4 và khoản 13 Điều 9
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025

Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 (hai) cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	Các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là căn cứ pháp lý trực tiếp để rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ, quyền hạn trước đây thuộc UBND cấp huyện
	Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến UBND cấp huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất với cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương hiện hành

	Điều 23. Sửa đổi khoản 1 và khoản 5 Điều 19
Điều 24. Sửa đổi Điều 20

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều 21

Điều 26. Sửa đổi tên Điều 23

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm e khoản 3 Điều 25

Điều 28. Bãi bỏ một số điều, khoản
	Luật Tổ chức Chính phủ 2025

Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Nghị định Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Nghị định số 43/2025/NĐ-CP, 02/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an
	Thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Chính phủ ban hành hành Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, trong đó một số chức năng, nhiệm vụ của các Bộ trước đây đã được điều chỉnh sang các Bộ khác


	Dự thảo Nghị định được xây dựng theo thẩm quyền của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật

	Các nội dung dự thảo Nghị định đều đảm bảo theo đúng quy định liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019
	Đảm bảo quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung.
	Không


III. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH: Không có điều ước quốc tế liên quan đến các chính sách.
DỰ THẢO 











